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TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

1 411190016 Võ Thị Ánh 19CNA07

2 412190030 Đoàn Thị Kim Chi 19CNATM02

3 417190040 Hà Thị Kim Chi 19CNJ02

4 417190109 Ngô Thị Na Chi 19CNH01

5 411190036 Hoàng Thị Kim Chung 19CNA08

6 411190038 Trần Thị Minh Danh 19CNA06

7 411190039 Lê Thị Thúy Diễm 19CNA06

8 411190041 Phạm Thúy Diễm 19CNA06

9 411190060 Trần Thị Thùy Dương 19CNA02

10 412190045 Huỳnh Thị Dung 19CNATM02

11 411190047 Lê Thị Mỹ Dung 19CNA02

12 411190048 Nguyễn Thị Thu Dung 19CNA06

13 417190004 Hoàng Thị Thùy Duyên 19CNJ01

14 417190042 Nguyễn Đường Duyên 19CNJ02

15 411190062 Lê Thị Điệp 19CNA07

16 415190017 Bùi Ngọc Hương Giang 19CNT01

17 411190078 Nguyễn Nhật Hạ 19CNA03

18 411190092 Nguyễn Thu Hằng 19CNA06

19 415190022 Bùi Thị Hà 19CNTTM01

20 415190027 Nguyễn Thị Hải 19CNT01

21 417190114 Nguyễn Lê Kiều Hân 19CNH01

22 417190113 Vi Ngọc Hân 19CNH01

23 417190007 Lê Thị Hiệp 19CNJ01

24 415190034 Trịnh Thị Hoa 19CNT01

25 411190114 Nguyễn Thị Thu Hoài 19CNA02

26 411190134 Nguyễn Vũ Linh Hương 19CNA05

27 415190042 Phạm Thị Hường 19CNTTM01

28 419190015 Võ Thị Thanh Huyền 19SPA01

29 411190148 Hoàng An Khuyên 19CNA05

30 411190149 Trần Thị Khuyên 19CNA06

31 411190155 Nguyễn Thị Hồng Lê 19CNA05

32 417190118 Trần Thị Liệu 19CNH01

33 416190033 Lường Thị Thùy Linh 19CNQTH01

34 417190119 Ngô Phạm Mỹ Linh 19CNH01

35 419190019 Nguyễn Thị Khánh Linh 19SPA01

36 411190168 Phan Thị Linh 19CNA03



TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
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37 411190172 Trần Khánh Linh 19CNA07

38 415231161114 Trần Thị Mỹ Linh 16CNT01

39 411190181 Nguyễn Thị Phương Lương 19CNA04

40 411190187 Lê Thị Ly 19CNA02

41 412190189 Ngô Thị Mỹ Ly 19CNADL02

42 417190047 Nguyễn Thị Như Ly 19CNJ02

43 411190194 Lê Ngọc Mai 19CNA06

44 415190063 Nguyễn Thị Hoài My 19CNT01

45 417190158 Trần Nguyễn Trà My 19CNH02 Nợ HP
46 419190056 Trần Thị Diễm My 19SPP01

47 411190210 Nguyễn Lê Na 19CNA02

48 415190066 Hồ Hồng Ngân 19CNTDL01

49 417190123 Nguyễn Thị Thủy Ngân 19CNH01

50 417190054 Dương Thị Thảo Nguyên 19CNJ02

51 417190016 Lê Thị Hạnh Nguyên 19CNJ01

52 417190166 Lê Thị Vân Nhi 19CNH02

53 411190259 Ngô Thị Nhi 19CNA05

54 411190264 Phạm Đoan Nhi 19CNA02

55 413190052 Trần Thị Vân Nhi 19CNPTTSK01

56 412190273 Trương Thị Hồng Nhung 19CNADL02

57 411190212 Trần Hiền Ni 19CNA02

58 416190046 Trương Thị Kim Oanh 19CNQTH01

59 415190080 Nguyễn Trần Phát 19CNT01

60 411190288 Cao Vân Phương 19CNA03

61 417190020 Hà Nguyễn Minh Phương 19CNJ01

62 417190058 Ngô Thị Liên Phương 19CNJ02

63 411190293 Phan Thị Hoài Phương 19CNA08

64 411190294 Phan Thị Thùy Phương 19CNA08

65 411190299 Võ Thị Sơn Phương 19CNA08

66 413190055 Trương Trần Thân Phúc 19CNPDL01

67 416190048 Dương Thị Kim Quyên 19CNQTH02

68 417190023 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19CNJ01

69 417190061 Trần Vũ Thúy Quỳnh 19CNJ02

70 411190315 Vũ Như Quỳnh 19CNA08

71 416190130 Nguyễn Thị Sáu 19CNDPH01

72 417190024 Nguyễn Thị Thu Sương 19CNJ01

73 411190321 Đỗ Thị Thanh Tâm 19CNA02

74 417190130 Hồ Thị Thanh Tâm 19CNH01

75 411190323 Lê Trần Minh Tâm 19CNA02

76 411190341 Trần Thị Phương Thanh 19CNA04

77 411190359 Phạm Thị Ánh Thảo 19CNA08

78 417190027 Lê Thị Thương 19CNJ01

79 416190060 Mai Thị Thu Thương 19CNQTH02

80 411190381 Đoàn Thị Thu Thủy 19CNA02

81 411190386 Hoàng Thị Thúy 19CNA08
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ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

82 417190135 Trần Anh Thy 19CNH01

83 417190136 Trần Hoàng Thủy Tiên 19CNH01

84 417190069 Đặng Thị Trang 19CNJ02

85 411190413 Nguyễn Thị Thùy Trang 19CNA05

86 411190414 Phan Thị Phương Trang 19CNA06

87 411190419 Dương Nguyễn Bảo Trâm 19CNA05

88 417190174 Lương Vũ Trâm 19CNH02

89 419190064 Nguyễn Ngọc Trâm 19SPP01

90 412190426 Vũ Nguyễn Quỳnh Trâm 19CNATM02

91 417190031 Bùi Thị Kim Trinh 19CNJ01

92 417190139 Phan Thị Hoàng Trinh 19CNH01

93 415190115 Phan Lam Trúc 19CNTTM01

94 417190179 Trần Thị Ái Tuyết 19CNH02

95 412190335 Trần Thị Tỵ 19CNATM02

96 411190444 Đoàn Thị Nhã Uyên 19CNA02

97 417190103 Lê Thị Thảo Uyên 19CNJCLC01

98 416190142 Đinh Hồng Vân 19CNDPH01

99 417190072 Phạm Thị Thảo Vân 19CNJ02

100 413190101 Phan Thị Thảo Vân 19CNPDL01

101 417190245 Bùi Nguyễn Phượng Vi 19CNH01

102 417190035 Nguyễn Thị Minh Viên 19CNJ01

103 411190469 Nguyễn Thị Xinh 19CNA07

104 413190108 Phạm Thị Thúy Yên 19CNPTTSK01

105 411190472 Lê Thị Thảo Yến 19CNA08
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